
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

01/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

01/05/2023 Mina Milo 0 0 0 1,000,000 0 0

01/05/2023  KHANG VI 0 0 0 1,000,000 0 0

01/05/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

02/05/2023 Trần Gia Quốc 0 0 0 1,000,000 0 0

02/05/2023 Phạm Thị Hồng Trang 0 0 0 5,000,000 0 0

02/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

02/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 250,000 0 0

03/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

03/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

04/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0

04/05/2023 Nguyễn Văn Phong 0 0 0 3,800,000 0 0

04/05/2023 Nguyễn Thế Hải 300,000 0 0 0 0 0

04/05/2023 B/S Mỹ 0 0 0 38,400,000 0 0

04/05/2023 Sư Cô Chùa Liên Trì 0 0 0 0 50 0

04/05/2023 BE HA DUC BAO 0 0 0 2,000,000 0 0

04/05/2023 MAI LY 0 0 0 200,000 0 0

04/05/2023 ACC 0 0 0 5,000,000 0 0

05/05/2023 AVN 0 0 0 300,000 0 0

05/05/2023 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0 500,000 0 0

05/05/2023 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000 0 0 0 0 0

05/05/2023 Nguyễn Thành Đạt 0 0 0 2,000,000 0 0

05/05/2023 Tô Thoại Quang 0 0 90,000,000 0 0 0

05/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

05/05/2023 Phạm Thị Minh 0 0 10,000,000 0 0 0

05/05/2023 Trương Anh Kiệt 0 0 3,000,000 0 0 0

05/05/2023 Vương Thúy Hằng,Tạ Lê Phùng Hưng,Võ Thị Hồng Gấm 0 0 2,000,000 0 0 0

05/05/2023 Lê Nguyễn Bình An 0 0 500,000 0 0 0

BẢNG TỔNG HỢP MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
THÁNG 05/2023 (từ 26.04.2023 đến 25.05.2023)
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

05/05/2023 Dương Thị Minh Nguyệt 0 0 2,000,000 0 0 0

05/05/2023 Bang Phat 0 0 0 15,000,000 0 0

06/05/2023 Nguyen Phuong Thao 0 0 0 300,000 0 0

06/05/2023 Vũ Tuấn Thái 0 0 0 2,000,000 0 0

07/05/2023 Phạm Thiên Thi 0 0 0 100,000 0 0

07/05/2023 NGUYEN TRUONG PHI 0 0 0 1,100,000 0 0

07/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

07/05/2023 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 0 0 0 0 800 800

08/05/2023 Phạm Thị Mai 0 0 0 2,000,000 0 0

08/05/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 10,000,000 0 0

08/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

08/05/2023 Lưu Quốc Long 0 0 0 50,000 0 0

08/05/2023 Lã Thái (Q2) 0 0 56,000,000 0 0 0

08/05/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

08/05/2023 Ng T Mai Hương-Nhóm LuNa,Tuệ Anh,Mây,Chị Vy 0 0 17,000,000 0 0 0

08/05/2023 Nhóm từ thiện Hoa Kỳ 0 0 0 0 170 0

09/05/2023 Nguyễn Trần Tuấn Anh, Trần Thị Hằng 0 0 500,000 0 0 0

09/05/2023 Vũ Thuy Dương 0 0 0 4,000,000 0 0

09/05/2023 Trần Ngọc Hân 0 0 0 100,000 0 0

09/05/2023 Ngô Thị Lộc Phước 0 0 0 300,000 0 0

09/05/2023 Lê Thị Hạnh Thương 0 0 0 100,000 0 0

09/05/2023 Lâm Thị Quý 0 0 1,500,000 0 0 0

09/05/2023 Cao Thị Phương Khánh 0 0 500,000 0 0 0

09/05/2023 IBFT 0 0 0 100,000 0 0

09/05/2023 Lưu Quốc Long 0 0 0 20,000 0 0

09/05/2023 Nguyễn Ngọc Thạch 0 0 500,000 0 0 0

09/05/2023 Huỳnh Trường Thành 0 0 400,000 0 0 0

09/05/2023 Trần Thị Mỹ Duyên 0 0 600,000 0 0 0

09/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

09/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

09/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

09/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

09/05/2023 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 0 20,000,000 0 0 0

09/05/2023 Trần Hữu Vinh 500,000 0 0 0 0 0

09/05/2023 Ông Huỳnh Toàn Vinh 0 0 0 10,000,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

10/05/2023 Hồ Văn Thịnh 1,000,000 0 0 0 0 0

10/05/2023 Nguyễn Quốc Hùng 0 0 0 300,000 0 0

10/05/2023 Nguyễn Khương 0 0 0 10,000,000 0 0

10/05/2023 Nhóm hát để sẽ chia Singing forSharing 0 0 20,000,000 0 0 0

10/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 2,000,000 0 0 0

10/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0

10/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

10/05/2023 PointNext 0 0 0 52,000,000 0 0

11/05/2023 Bao VietnamNet 0 0 0 1,000,000 0 0

11/05/2023 Nguyễn Tăng Hoài Thương 0 0 25,000,000 0 0 0

11/05/2023 Cty TNHH Châu Duy Phát 0 0 20,000,000 0 0 0

11/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

11/05/2023 Hải Đăng 0 0 1,000,000 0 0 0

11/05/2023 Trường Mầm Non 26 Q.BT 0 0 0 0 17 0

11/05/2023 Đoàn Hồ Thảo Uyên 0 0 20,000,000 0 0 0

11/05/2023 PhạmThị Đoan Trang & Nguyễn Như Ngọc 0 0 10,000,000 0 0 0

11/05/2023 Anh Trương Hoàng Hải (1989) 1,000,000,000 0 0 0 0 0

12/05/2023 Nhóm Thiện Nguyện Đường Phố 0 0 0 0 120 0

12/05/2023 PTSAP 0 0 0 1,000,000 0 0

12/05/2023 Nguyễn Thị Thanh Hương 0 0 2,000,000 0 0 0

12/05/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 0 0 1,000,000 0 0 0

12/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

12/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

12/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

12/05/2023 Siemin Limin 0 0 10,000,000 0 0 0

12/05/2023 DO TRANG THANH AN 0 0 0 5,000,000 0 0

12/05/2023 RTF 0 0 0 12,000,000 0 0

14/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

14/05/2023 Lê Thị Hồng Hạnh 0 0 0 2,000,000 0 0

15/05/2023 Bà Huỳnh Thị Năm (Pd Diệu Hồi) 1,000,000 0 0 0 0 0

15/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

15/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

15/05/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 5,000,000 0 0

15/05/2023 Cô Bích Thủy 0 0 0 1,000,000 0 0

15/05/2023 NGUYEN TRUONG PHI 0 0 0 300,000 0 0
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15/05/2023 Lã Thái (Q2) 0 0 40,000,000 0 0 0

15/05/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

16/05/2023 IBFT Nhóm Năng Lượng Sống 0 0 0 6,700,000 0 0

16/05/2023 Trịnh Thị Hiền 0 0 2,000,000 0 0 0

16/05/2023 Nguyễn Minh Phước 0 0 8,000,000 0 0 0

16/05/2023 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 32,000,000 0 0

16/05/2023 Lâm Thị Đức Trọng 0 0 0 200,000 0 0

16/05/2023 Quỹ Doanh Nhân vì cộng đồng 0 0 0 50,000,000 0 0

17/05/2023 Lê Thị Hồng Đào 0 0 0 200,000 0 0

17/05/2023 Lương Khải Anh 0 0 1,000,000 0 0 0

17/05/2023 Đoàn Y Bs Thiện Đức 0 0 0 0 180 0

17/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

17/05/2023 RTF 0 0 0 6,000,000 0 0

17/05/2023 Lưu Quốc Thuận 0 0 0 500,000 0 0

18/05/2023 CAO THI NHU HOA 0 0 0 500,000 0 0

18/05/2023 KU MINT 0 0 0 400,000 0 0

18/05/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

18/05/2023 Nhà hàng Chay An 0 0 0 0 100 0

18/05/2023 MTQ Cô Hồng 0 0 2,300,000 0 0 0

18/05/2023 Nguyễn Thị Kim Anh 9,291,200 0 0 0 0 0

18/05/2023 Lại Hoàng Yến 0 0 0 22,000,000 0 0

18/05/2023 Trần Thị Ngọc Anh 0 0 0 20,000,000 0 0

18/05/2023 Lê Thúy Hằng 0 0 0 300,000 0 0

18/05/2023 Gđ Kiên An Khải Hân 0 0 0 5,000,000 0 0

19/05/2023 Thiều Anh Khôi & Thiều Khôi Nguyên 0 0 20,000,000 0 0 0

19/05/2023 Nhóm Just Take It- Nguyễn Hoàng Anh 0 0 3,000,000 0 0 0

19/05/2023 Trần Nguyễn Quốc Anh 500,000 0 0 0 0 0

19/05/2023 Ông Michael 0 0 0 35,000,000 0 0

19/05/2023 Phạm Thị Hồng Hạnh 0 0 0 300,000 0 0

19/05/2023 Châu Bích Vân 0 0 0 1,000,000 0 0

19/05/2023 Lưu Quốc Long 0 0 0 50,000 0 0

19/05/2023 Lê Thị Dung 0 0 0 5,000,000 0 0

19/05/2023 Vũ Minh Tân 0 0 0 500,000 0 0

20/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

20/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
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21/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

21/05/2023 Quang Phuong Sydney 0 0 0 2,000,000 0 0

21/05/2023 Mai Khanh Nhu 0 0 0 200,000 0 0

22/05/2023 Cơ sở Thiên Hải Ngọc 25,000,000 0 0 0 0 0

22/05/2023 Anpha 0 0 0 500,000 0 0

22/05/2023 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 6,000,000 0 0

22/05/2023 Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc Duy 0 0 38,000,000 0 0 0

22/05/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 0 0 1,000,000 0 0 0

23/05/2023 Hồ Duy Phương 0 0 2,500,000 0 0 0

23/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 5,000,000 0 0

23/05/2023 Cô Phương (Cali) 2,000,000 0 0 0 0 0

23/05/2023 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 0 0 200,000 0 0

23/05/2023 Ngô Ngọc Trâm 0 0 0 5,000,000 0 0

23/05/2023 Trịnh Bích Hậu 0 0 0 667,000 0 0

23/05/2023 DH Anh 0 0 0 2,000,000 0 0

23/05/2023 Nhóm Chị Xuân Phấn 0 0 0 0 70 0

23/05/2023 Hà Thị Phương Loan 0 0 30,000,000 0 0 0

23/05/2023 Tô Huỳnh Vân Anh, Tô Thị Trâm Anh 0 0 2,000,000 0 0 0

24/05/2023 Tạ Thị Mai Trinh 0 0 0 40,000,000 0 0

24/05/2023 Vũ Nguyệt Anh 0 0 0 10,000,000 0 0

24/05/2023 Lê Kim Hạnh 0 0 0 1,000,000 0 0

24/05/2023 Đặng Hoàng Phúc 0 0 0 2,000,000 0 0

24/05/2023 Gia đình Đoan Trang (Australia) 0 0 13,800,000 0 0 0

24/05/2023 Huy Hoàng- Quang Đăng 0 0 0 2,000,000 0 0

24/05/2023 Hoang Chi Thanh 0 0 0 500,000 0 0

24/05/2023 Đạo tràng tịnh độ An Lạc 0 0 0 0 50 0

24/05/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 5,000,000 0 0

25/05/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 15,000,000 0 0

25/05/2023 Nguyễn Anh Tuấn 1,000,000 0 0 0 0 0

25/05/2023 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 0 0 0 0 0 39,000

25/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

25/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

25/05/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

25/05/2023 Quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo 0 0 0 500,000 0 0

25/05/2023 Bạc xỉu,Bùng Binh,Cam & Dừa 500,000 0 0 0 0 0
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25/05/2023 QUOC HUNG 0 0 0 350,000 0 0

26/04/2023 MACH KIEN HUNG 0 0 0 10,000,000 0 0

26/04/2023 Lê Tuấn Hiền,Lê Kim Anh,Ngô Lê Minh Ngọc,Ngo Quynh 0 0 0 1,000,000 0 0

26/04/2023 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 0 0 0 100,000 0 0

26/04/2023 RTF 0 0 0 6,000,000 0 0

26/04/2023 Nha khoa Emera Dental 0 10,000,000 0 0 0 0

26/04/2023 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 20,000,000 0 0

26/04/2023 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 1,000,000 0 0

26/04/2023 Bé Anh Khôi 0 0 0 300,000 0 0

27/04/2023 Linh N Q9 0 0 0 500,000 0 0

27/04/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 150,000 0 0

27/04/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

27/04/2023 Trần Huỳnh Trâm 0 0 0 500,000 0 0

27/04/2023 Nguyễn Thanh Hà 5,000,000 0 0 0 0 0

27/04/2023 Nguyễn Thanh Đàm 5,000,000 0 0 0 0 0

27/04/2023 Bs Thảo SS 0 0 0 300,000 0 0

27/04/2023 Trần Anh Việt 0 0 0 200,000 0 0

27/04/2023 Bao VietnamNet 0 0 32,135,000 0 0 0

27/04/2023 Bùi Thị Ngọc Thảo & Vũ Thị Thu Hằng 0 0 0 0 25 0

27/04/2023 Văn Bá Trí 0 0 0 0 60 0

27/04/2023 Tạ Thị Như Ý,Ng Lê Hoàng Anh Vũ,Võ Lê Ngọc Anh 0 0 0 0 180 0

28/04/2023 Nhóm Thiện Duyên 0 0 0 0 415 0

28/04/2023 Hội từ thiện Sakya 0 0 0 20,000,000 0 0

28/04/2023 Hội từ thiện Sakya 0 0 0 50,000,000 0 0

28/04/2023 Nguyễn Trần Minh Anh 0 0 0 10,000,000 0 0

28/04/2023 DOAN MONG DIEP 0 0 0 5,000,000 0 0

28/04/2023 Nguyễn Thị Kim Nguyên 0 0 0 100,000 0 0

28/04/2023 Trần Nam Long 0 1,000,000 2,000,000 0 0 0

28/04/2023 Ông Bà Nguyen Nhu Ba & Nguyen Thị Da 0 0 10,000,000 0 0 0

28/04/2023 Po 0 0 0 200,000 0 0

28/04/2023 Quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo 0 0 0 500,000 0 0

28/04/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

28/04/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

28/04/2023 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 40,000,000 0 0

29/04/2023 Minh Hoàn 0 0 0 200,000 0 0
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29/04/2023 NGUYEN BICH DIEN AN 0 0 0 500,000 0 0

29/04/2023 MON VA KEN 0 0 0 200,000 0 0

30/04/2023 Bravo 0 0 0 310,000 0 0

30/04/2023 Gia đình Xuân Lục 0 0 0 20,000,000 0 0

30/04/2023 Phan Thị Thanh Tâm 0 0 0 1,000,000 0 0
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